	Ngày 26 tháng 9 năm 2024

	Họ và tên giáo viên: Phạm Thị Mỹ Nương
Tổ chuyên môn: Khoa học xã hội.



TÊN BÀI DẠY - BÀI 5: LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Môn học: Lịch sử và Địa lí, Lớp 9
Thời gian thực hiện: 2 tiết (7,8)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản.
2. Về năng lực
  - Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học thông qua việc tự tìm hiểu vấn đề việc làm và thu nhập ở địa phương.
+ Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ, kết hợp với các công cụ học tập để trình bày thông tin, thảo luận nhóm.
+  Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ.
  - Năng lực Địa lí
+ Nhận thức khoa học Địa lí: phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản; trình bày được sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản.
+ Tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ, bảng số liệu, biểu đồ để phân tích sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập (cá nhân/nhóm). Có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản của đất nước và của địa phương.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ phân bố ngành lâm nghiệp, thủy sản Việt Nam.
- Bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh, video,... có nội dung liên quan.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa địa lí 9.
- Át lát Địa lí Việt Nam.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Dự kiến thời gian: 6 phút)
a. Mục tiêu
- Kết nối vào bài học, tạo hứng thú cho người học.
b. Nội dung
- Học sinh tham gia trò chơi nhanh tay nhanh mắt để tìm ra các từ khóa kết nối vào bài.
c. Sản Phẩm: 
- Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:HS tiến hành hoạt động trong 3 phút.
Bước 3: Báo cáo , thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
	GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS => Từ câu trả lời của học sinh, GV kết nối vào bài học: Lâm nghiệp và thủy sản có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngành lâm nghiệp và thủy sản nước ta có điều kiện phát triển như thế nào, phát triển và phân bố ra sao?
 Các em sẽ cùng tìm hiểu ngành lâm nghiệp và thủy sản nước ta qua bài học hôm nay nhé.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Dự kiến thời gian: 72 phút)
[bookmark: _heading=h.1fob9te]Hoạt động 2.1. Tìm hiểu ngành lâm nghiệp (Dự kiến thời gian: 36 phút)
a. Mục tiêu
- Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố lâm nghiệp.
b. Nội dung
- Dựa vào bảng 5, thông tin SGK, tìm hiểu đặc điểm phân bố và tình hình phát triển ngành lâm nghiệp nước ta. 
c. Sản Phẩm:  Câu trả lời của học sinh.
   a. Đặc điểm phân bố tài nguyên rừng
- Năm 2021, tổng diện tích rừng nước ta là 14,7 triệu ha, tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%. Vùng Bắc Trung Bộ và DH miền Trung có diện tích rừng lớn nhất cả nước, chiếm 37,8%.
- Phân loại:
+ Theo nguồn gốc hình thành bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Tong đó TDMN Bắc Bộ có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất (chiếm hơn 37% cả nước), vùng Bắc Trung Bộ và DH miền Trung có diện tích rừng trồng lớn nhất (chiếm gần 40% cả nước).
+ Theo mục đích sử dụng bao gồm rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Năm 2021, diện tích rừng sản xuất khoảng 7,8 triệu ha, rừng phòng hộ khoảng 4,7 triệu ha, rừng đặc dụng khoảng 2,2 triệu ha.
   b. Sự phát triển và phân bố của ngành lâm nghiệp
- Tốc độ tăng trưởng đạt 3,88%, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đóng góp gần 3% toàn ngành nông - lâm - thủy sản.
- Ngành lâm nghiệp gồm 
+ Khai thác, chế biến lâm sản: Sản lượng gỗ khai thác ngày càng tăng, năm 2021 đạt khoảng 18 triệu m3. Các vùng có sản lượng gỗ khai thác lớn là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Trung du và miền núi Bắc Bộ.
+ Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng: Diện tích rừng trồng mới ngày càng mở rộng, năm 2021, đạt khoảng 290 nghìn ha, trong đó rừng sản xuất được trồng mới nhiều nhất (chiếm gần 97% tổng diện tích rừng trồng mới). Nghề trồng dược liệu dưới tán rừng phát triển.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Nhiệm vụ 1: Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình, em hãy nêu vai trò của rừng?
[bookmark: _Hlk173237818]Nhiệm vụ 2: Hoạt động cặp đôi
[image: Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, Trang web

Mô tả được tạo tự động]
Nhiệm vụ 3: Nêu sự khác biệt giữa rừng tự nhiên và rừng trồng?
[image: ]
Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp
- Dựa vào thông tin SGK, em hãy cho biết tình hình phát triển và phân bố của ngành lâm nghiệp?
- Dựa vào thông tin SGK và hình 5.1, em hãy cho biết ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động nào? Tình hình phát triển và phân bố của những hoạt động đó?
Nhiệm vụ 5: Sáng tạo khẩu hiệu (slogan) cho chương trình Xây dựng Trường học Xanh - Vì một Việt Nam Xanh”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:Cá nhân/nhóm/cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo , thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- Các học sinh khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

[bookmark: _heading=h.3znysh7]Hoạt động 2.2. Tìm hiểu ngành thủy sản (Dự kiến thời gian: 36 phút)
a. Mục tiêu
- Phân tích được đặc điểm phân bố nguồn lợi thuỷ sản.
- Trình bày được sự phát triển thuỷ sản.
b. Nội dung
- Dựa vào H5.1; H5.2, thông tin SGK, tìm hiểu đặc điểm phân bố và tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta.
c. Sản phẩm: Thông tin phản hồi của học sinh.
    a. Đặc điểm phân bố nguồn lợi thủy sản
- Thủy sản nước ngọt: Có khoảng 544 loài cá nước ngọt, nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Các hệ thống sông có nguồn lợi thủy sản dồi dào là hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai, sông Cửu Long.
- Thủy sản nước mặn: Vùng biển có hơn 2000 loài cá, hàng trăm loài tôm, mực; trong đó nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn, cho phép khai thác bền vững trung bình khoảng 1,5 triệu tấn mỗi năm. Bốn ngư trường trọng điểm của nước ta là Hải Phòng - Quảng Ninh, quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau - Kiên Giang.
- Nguồn lợi thủy sản nội địa và ven bờ biển đang bị suy giảm do khai thác quá mức.
   b. Sự phát triển và phân bố của ngành thủy sản
- Năm 2021, tốc độ tăng trưởng ngành thuỷ sản đạt khoảng 1,7%. 
- Giá trị sản xuất thuỷ sản chiếm khoảng 26% toàn ngành; thuỷ sản nuôi trồng cao, chiếm khoảng 55% tổng sản lượng (năm 2021).
+ Sản lượng khai thác tăng khá nhanh. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có sản lượng thuỷ sản khai thác cao nhất cả nước. Khai thác xa bờ đang được đẩy mạnh, các tàu đánh cá và trang thiết bị được đầu tư hiện đại hơn.
+ Nuôi trồng thuỷ sản phát triển nhanh, chủ yếu là nuôi tôm và cá. Đồng bằng sông Cửu Long nuôi trồng lớn nhất. Phát triển theo hình thức trang trại công nghệ cao, nuôi hữu cơ…đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn quốc tế. 
     => Thuỷ sản của nước ta đã xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn trên thế giới.

d. Tổ chức thực hiện:
  Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
       Nhiệm vụ 1: - Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình em hãy nêu vai trò của ngành thủy sản?
      Nhiệm vụ 2: Dựa vào thông tin SGK, hình 5.1, em hãy hoàn thiện sơ đồ về tiềm năng và phân bố nguồn lợi thủy sản nước ta? - Hoạt động nhóm nhỏ (3phút ):
[image: ]
Nhiệm vụ 3:
- Dựa vào H5.2 nhận xét sự thay đổi sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 – 2021.
- Tại sao ngành nuôi trồng lại phát triển mạnh hơn đánh bắt?
Nhiệm vụ 4: Tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu thủy sản?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
    Nhiệm vụ 1: Vai trò của ngành thủy sản
+ Cung cấp nguồn thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cho con người.
+ Cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu
+ Tạo thêm công việc cho người lao động
+ Cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi
+ Đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho con người
+ Các hoạt động thủy sản trên biển còn góp phần khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đối với các hoạt động trên biển của ngư dân.
    Nhiệm vụ 2: - Hoạt động nhóm nhỏ (3phút ):Hoàn thành sơ đồ tư duy như nội dung phần sản phẩm.
   Nhiệm vụ 3: Học sinh trao đổi cà nêu câu trả lời. 
     - Sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 – 2021 liên tục tăng ( dẫn chứng số liệu)
     - Ngành nuôi trồng lại phát triển mạnh hơn đánh bắt vì:
        + Khai thác thủy sản phụ thuộc vào tự nhiên (mưa bão ảnh hưởng đến hoạt động ra khơi đánh bắt; ô nhiễm môi trường biển làm tôm cá chết, thủy sản ven bờ suy giảm…) → sản lượng thủy sản không ổn định.
       + Nuôi trồng thủy sản ít phụ thuộc vào tự nhiên hơn, con người chủ động chăm sóc nuôi trồng. Thủy sản nuôi trồng hiện nay rất đa dạng, cho năng suất cao nhờ nguồn lai tạo giống mới cho năng suất chất lượng tốt.
     -> đảm bảo chủ động hơn về nguồn cung cho thị trường tiêu thụ (nhà máy chế biến và người dân), đảm bảo cung cấp thủy sản ổn định quanh năm.
     ⇒ Như vậy nuôi trồng thủy sản có nhiều ưu điểm hơn so với ngành khai thác nên hiện nay đang được chú trọng phát triển ->  tốc độ phát triển nhanh hơn trong thời gian gần đây.
      Nhiệm vụ 4:  Học sinh trao đổi cà nêu câu trả lời. 
          Thủy sản nước ta xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU,… Xuất khẩu thủy sản thúc đẩy các hoạt động khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.
Bước 3: Báo cáo , thảo luận
- Gọi 1 học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

3. Hoạt động 3:Luyện tập (Dự kiến thời gian: 6 phút)
a. Mục tiêu
-Củng cố kiến thức bài học.
b. Nội dung
- HS dựa vào kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh
- Tính cơ cấu:
Bảng: Cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo khai thác và nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 (Đơn vị:%)
	Năm
	2010
	2015
	2021

	Khai thác
	47,5
	47,2
	44,6

	Nuôi trồng
	52,5
	52,8
	55,4


- Nhận xét: nhìn chung cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 - 2021 đã có sự thay đổi theo hướng giảm tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác, tăng tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng, cụ thể:
+ Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác giảm liên tục, giảm từ 47,5% năm 2010 xuống chỉ còn 44,6% năm 2021.
+ Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng liên tục, tăng từ 52,5% năm 2010 lên 55,4% năm 2021.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
Dựa vào hình 5.2, hãy:
[image: Dựa vào hình 5.2, hãy: Tính cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo khai thác]
- Tính cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo khai thác và nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2010 - 2021.
- Nhận xét sự thay đổi cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2010 - 2021.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Gọi 1 nhóm học sinh bất kì trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh 

4. Hoạt động 4:Vận dụng (Dự kiến thời gian: 6 phút)
a. Mục tiêu
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung
- Tìm hiểu và giới thiệu về một mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở nước ta.
c. Sản Phẩm
- Câu trả lời của học sinh.
MÔ HÌNH NUÔI TÔM SIÊU THÂM CANH TRONG NHÀ KÍN
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kín ứng dụng công nghệ cao được nhiều doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Đi tiên phong và gặt hái nhiều thành công từ mô hình này phải kể đến là Tập đoàn Việt - Úc.
Để đảm bảo mô hình tôm nuôi siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả và không gây ô nhiễm môi trường, từ khâu lọc nước, sản xuất giống đến khâu nuôi tôm thương phẩm, Tập đoàn Việt - Úc đều ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra chuỗi giá trị tuần hoàn khép kín và hướng đến xuất khẩu tôm nguyên con sang Úc.
Hệ thống tuần hoàn được xử lý qua 3 bước lọc tuần hoàn gồm: hệ thống lọc trống, hệ thống xử lý nước bằng đèn UV và hệ thống lọc sinh học theo công nghệ MBBR. Nguồn nước nuôi tôm sau khi thu hoạch không thải ra ngoài mà được đưa vào hệ thống xử lý nước tuần hoàn và hoàn toàn khép kín.
Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ cao vào chuỗi sản xuất tôm tuần hoàn nước khép kín từ khâu tôm giống đến khâu nuôi như công nghệ nhà màng, kiểm soát môi trường và dịch bệnh, công nghệ cho ăn tự động, công nghệ xử lý nước… nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu “con tôm hoàn hảo”, tạo chỗ đứng vững chắc cho con tôm Bạc Liêu - con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới”.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
- Tìm hiểu và giới thiệu về một mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao ở nước ta.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi và trả lời các câu hỏi. 
Bước 3: Báo cáo , thảo luận
Báo cáo kết quả làm việc qua zalo
Bước 4: Kết luận, nhận định
GV quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động học của HS. 
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La rirng c6 qua trinh sinh trudng va phat trién mot
céch tu nhién, khdng c6 su tac dong cla con
nguoi.

Rimg trong

La rirng c6 cay dugc trong, chdm séc va quan ly bai
con ngudi, nham muc dich cung cap nguyén liéu go
t A~ A~ 2 2 ~ A Y b Ve v . ~r

- Rirng tu nhién ndi bét véi sy da dang vé cac loai
céy go.

- Dugc chia thanh nhiéu tang tan cay khac nhau.

- C6 kha nang tu diéu chinh va phuc hoi sau khi bi
tac dong bdi cac yéu to tu nhién nhu chay rirng, bdo
tap, hodc ca su can thiép cua con ngudi nhu céc
hoat déng khai thac g6 va lam san.

- Rlrng trong thuang dugc tao ra véi muc tiéu cung cap
nguyén liéu go va cac loai lam san c6 gid tri kinh té. Do
do, thanh phan céc loai trong rirng trong thuong it da
dang hon so véi rirng tu nhién.

- C6 it tang tan hon rirng tu nhién.

- Rirng trong la két qua cua su can thiép va quan ly
chit ché cla con ngui.

Cung cap nguyén liéu gb va lam san. Bao vé moi
truong va diéu hoa khi hau. Bao ton da dang sinh
hoc.

Cung cap nguyén liéu go va lam san. Bao vé moi
truong va diéu hoa khi hau. Rirng trong gitip giam ap
luc khai thac g6 ddi vdi rirng tu nhién.

Rimg tu nhién cung cap nguyén liéu cho rimg
trong: Nguon giéng cay go. Nguyén liéu lam vt liéu
che pha, diéu nay gitp duy tri d6 8m, chéng x6i mon
dat va tao diéu kién thuan logi cho su phét trién cla
cay trong.

Rimg tréng gitip bao vé rimg tu nhién: Giam ap luc
khai thac go. Tao rirng bao vé.





image3.svg
                             Rừng  trồng  Rừng  tự  nhiên  Khái  niệm   Đặc   điểm   Vai trò   Mối   quan   hệ  giữa   rừng  tự    nhiên   và   rừng  trồng  L à  rừng  có  quá  trình  sinh  trưởng  và  phát  triển  một  cách  tự  nhiên,  không  có  sự  tác  động  của  con  người .  -  Rừng  tự  nhiên  nổi  bật  với  sự  đa  dạng  về  các  loài  cây  gỗ .   -  Được  chia  thành  nhiều  tầng  tán  cây  khác  nhau .   -  Có  khả  năng  tự  điều  chỉnh  và  phục  hồi  sau  khi  bị  tác  động  bởi  các  yếu  tố  tự  nhiên  như  cháy  rừng,  bão  táp,  hoặc  cả  sự  can  thiệp  của  con  người  như  các  hoạt  động  khai  thác  gỗ  và  lâm  sản .  Cung  cấp  nguyên  liệu  gỗ  và  lâm  sản .  Bảo  vệ  môi  trường  và  điều  hòa  khí  hậu .  Bảo  tồn  đa  dạng  sinh  học .  Rừng  tự  nhiên  cung  cấp  nguyên  liệu  cho  rừng  trồng :  Nguồn  giống  cây  gỗ .  Nguyên  liệu  làm  vật  liệu  che  phủ ,  đ iều  này  giúp  duy  trì  độ  ẩm,  chống  xói  mòn  đất  và  tạo  điều  kiện  thuận  lợi  cho  sự  phát  triển  của  cây  trồng .  L à  rừng  có  cây  được  trồng,  chăm  sóc  và  quản  lý  bởi  con  người,  nhằm  mục  đích  cung  cấp  nguyên  liệu  gỗ  thô,  lâm  sản,  bảo  vệ  môi  trường  và  phát  triển  kinh  tế .  -  Rừng  trồng  thường  được  tạo  ra  với  mục  tiêu  cung  cấp  nguyên  liệu  gỗ  và  các  loại  lâm  sản  có  giá  trị  kinh  tế .  Do  đó,  thành  phần  các  loài  trong  rừng  trồng  thường  ít  đa  dạng  hơn  so  với  rừng  tự  nhiên .   -  Có  ít  tầng  tán  hơn  rừng  tự  nhiên .   -  Rừng  trồng  là  kết  quả  của  sự  can  thiệp  và  quản  lý  chặt  chẽ  của  con  người .  Cung  cấp  nguyên  liệu  gỗ  và  lâm  sản .  Bảo  vệ  môi  trường  và  điều  hòa  khí  hậu .  Rừng  trồng  giúp  giảm  áp  lực  khai  thác  gỗ  đối  với  rừng  tự  nhiên .   Rừng trồng giúp bảo vệ rừng tự nhiên : Giảm áp lực khai thác g ỗ.  Tạo rừng bảo vệ . 
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Hinh 5.2. San luong thuy sén nudc ta giai doan 2010 - 2021
(Ngu6n: Nién gidm théing ké Viét Nam ndm 2011, 2016, 2022)
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